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TIEU TU 


Cách hon mót ngàn nám nay có mót nguói chàn-tu dác- 
dao ở xir Dewaha (Dé-hoa-ha) dùng chữ рай (pham ngữ— 
chữ thầu chùa) mà chép sự tích của But Gaudama (Cù- 
đàm), nay ta dọn ra đây cho chư khán quan nhàn lắm. 

Ông thầy chân-tu nầy ở tại xứ là nơi cách 1500 năm 
trước But Chí-tôn giáng trân mà truyền đạo cho thiện 
nam tín nữ ở khấp Nam, Tây, Đông, Bắc tứ phương đặng 
ro. 

Ông nầy đã lượm 181 trong các chùa mièu xứ Dewaha 
(Dé-hoa-ha) những kinh sit mà tụ lại làm một tập rồi do 
theo đó soạn ra một cuốn truyện huyền-diệu đặng dạy 
những người thọ giáo Gaudama (Cù-đàm) Bụt đạo. 

Song sách ấy làm bằng lá buông và viết bằng chữ pàii 
(phạm-ngữ) cho nén trong xứ Dóng-Duong đây từ đó đến 
giờ không ai hiéu rổ sự tích thiệt truyền của But và lời 
chân-ngôn huyền-diệu của ngài, cứ noi theo sách Tào, đạo 
thính đồ thuyết và tam sao thất bón mà thôi. 

Nay ta thử dọn lại, có người annam tài ba lội lạc tro 
lực, mà làm một cuốn sách tiéu-thuyét ró ràng dé đọc, 
dé hiều, đầu con nit người lớn, dầu đòn ông don bà cũng 
đều ham mà đọc cho hiền thấu sự tích cùng các 101 chàn- 
ngôn huyền diệu của But; cứ sao thuật lại ta không hề 
thêm bót chút nào. 

Và lại muốn cho sách náy có huẻ dang thi bạn hữu 
thiết ta là họa-sư A. Joyeux có danh, trợ than bút mà toa 
các cảnh các hình tượng cho chu khán quan có thế hiéu 
biết xứ sở dàn tinh chó But giảng sanh truyền giáo. 


Pierre REY. 


KINH 
CUA NGƯỜI CHAN-TU CHÉP TRUYỆN BUT BAO BOC 


Nó-mó Cü-dàm but Gaudama)! Boi hang sáu thám thầm 
muon kièp luân hồi та ra, đầu sw vinh hiền phước айс! 

№ mo But ! Vi lot day bao, vi gương phước спа But 
má lira nó-khí cùng các lửa tói-linh trong long phàm nhon 
tục tử moi liêu diệt ! 

N6-mö chí-thánh, chí thanh-But! Nho on But mở mang 
cùng soi sáng chốn hắc ат cói u minh. 

\0-то chí lon, chí-dai Ви! 

No-mo chi-my, chí~thiên, lir-bi vò lwong vó bien Bul ! 

Хо то Cü-dam-but (Gaudama) ! Tot thờ dao ngat dà 
(rigén gido, Ngài là con ba Maya (Ma-da= Tinh Diệu), vi 
ba là chi-ton chi-dieu, vi bà la đứng thiện nam lin nir hang 
woe mo, va các thần tiên deu trong ngóng, vi ba tây được 
nhiém tran, vi bà là đứng bất thiên, bal dich chẳng he 
dot dot), 

NO то Ca-duy-la-viel But ! 

Chw chi-thien, chi thánh bö-lät, doi chon But та qua 
khói bát trung-thién, lir bó can de tôt-tinh theo cùng But 
та ойо Đường cà len den Тау Phương cực lac, Niel-ban- 
thành Bul (Nirwana). 

Nay tôi là ké tu hành bón-xir Dewaha (Dé-hoa-ha) là 
thanh-dia trong các thánh dia, lôi là tôi Lö But-dao chua 
thành chánh quã mà lòng muốn lập công nên phải thủ Pháp, 
loi chịu khó chép dáng mà dạy thiện nam tín nữ sự tích 
But là một dứng đã vược khói muôn muôn thế-giái, đã lén 
đến bire Bô tát mà còn trở lai đầu thai lần sau chót trong 
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lóng bà Maya (Ma-da — Tinh-Diéu) là Chánh-cung hoàng- 
hậu nước Kapilavastu (Ca-duy-la-viél-quéc) mà làm Bul 
bó-tát rốt trong hàng Bö-tát. 

Xin các vi than-tién trong Bao tro luc cüng [бї dáng 
toi chép nén sự tích пау và giúp cho ngon bút đừng rung 
rày láp càp ». 

Khi doc kinh nhw thé rói, thi óng chan-tu дас dao ау 
pháp danh là Dzawaka Rahan là tăng-sư trong chùa Ouar- 
dama, (Hoat-dàm) tai xir Dewaha là chó cách 2000 năm trước 
But giảng tran. But nay là đứng Dó-tát rốt trong hàng Bö- 
tat tên là Gaudama ở xứ Kapilavastu (Cü-dàm — B6 lal 
ở Ca-duy-la-viét-quóc) khi sự viết trong lá buông, những 
dấu bày vẽ sự tích và đạo truyền của đứng chi-thién chí tón. 
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Chư khan-quan cử do theo ban dja-dur nầy thi ró biết trình-đồ của But. 


| 
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DAI KHÁI THAT SỰ 


Toi chép sw tích và nhitng loi chán-ngón-huyén-diéu спа 
But Gaudama đây ra là có y giúp cho thién-nam, tín-nữ 
là ké háng giit mang linh, và tüng Dao mà dén chó tót 
lành, có y giüp nhirng nguói bi tinh dói nó làm cho 
khuất lấp những qui-tắc, phải trở nén người đức hanh, và 
nhứt là có ý giúp con trẻ trong cơn ấu xung phải cần nhờ 
yến-sáng đứng chí-tón, chí-thién dáng dò lần bước vào 
đàng cả. | 

Song trước khi chép các lời chân-ngôn của Gaudama But, 
thì tôi tưởng phải cao rao cho mọi người biết các sự thật đại 
khái, dáng chán-neón, huyền-diệu của ngài mới sang lang 
tó rô cho mọi người hiền được những sự thật dai khái Кё 
ra sao đây : 


1s Có Ба đều đời đời hằng có, ba đều ấy là váy : 


(a) Bui-trán (vät-chät), bởi ấy mà muôn loài, muôn vật 
sanh ra, đời doi chẳng mất mà hay luân biến nhiều khi. 


(b) Phép day cho biết vật không sự sống đôi dời cách 
nào, vật có sự sống luân biến làm sao, hầu vào nơi tột lành 
mà tiêu điều nơi chốn Hư-không (khô lạc nhỉ vong). 


(c) Niét-ban-thanh-but y như lời chư Bö-tät day. 

2° Từ trung-tim trái đất cho đến tột khỏi các từng trời, 
có 31 ngôi, muôn loài muôn vật tùy theo nhân quà mà о. 

Dưới rốt day có 4 tầng trị tội là : Dia-nguc, các dị-thú và. 


muôn vật, kế đó là từng mình mông loài con người ở đặng 
mà sau có đầu thai tùy theo nhân quả phước tội. 
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Kế trên loài người ta thì có từng chia ra sáu bực là nơi 
các đứng chàn-phuoc ở, là thánh thần! thàn-thé nhẹ nhàng 
muốn chốn nay qua chốn khác di le nhu chớp nhàng, muốn 
ở lừng trên xuống dưới dương-gian thì di mau trong nháy 
mắt. Tuy là ở trên ngoài loài người mà hay can dự việc 
dương-gian, lần bán theo cây cao bóng mát, theo giếng, 
theo làng mà chúng ta chẳng nên làm cho các đứng ấy 
hón giận. 

Trên nữa thì là từng nhân quả có 16 bực các Bồ tát ở, 
hết nhơn-tình, không can du với duong-gian, cứ việc 
hưỡng tiêu diéu thanh khi, chờ ngày mà vào Niét-ban 
thành Dut. 


Đó là đều thiệt đại khái thứ nhì, con deu that dai khái 
thứ ba là : 

3» Pháp vo cùng nhu Niết-bàn-thành but, nhu bui-trän 
vât-chât) vay, mà vi tội tỉnh dồn dập làm cho pháp 
ấy lờ mờ trong trí khôn nhon gian, bởi ấy cho nen lâu 
lâu có but ra đời dáng mà truyền Pháp vô cùng, dáng mà 
cứu nhon gian cùng là thần chàn-phuóc kéo bi lira toi-tinh 
nó ràng buóc. 

But giảng thé dáng mà dạy qui-tắc vô thi vô chung. 

Duy But là người ¡hám-nhon má vi nhiều đời luân hồi, 
có cong nhàn quà luôn luón, nén mới tháng vào bực chi 
thiện rất cao xa và vi đã dồn dap sự từ-bi vò lượng vo 
bien, thuong Кё nhon gian con tram Juan noi chón cách 
dày khó não, nén 1161 chịu luân hồi lần sau rốt dáng tč- 
độ nhơn-gian, góm đủ phước đức, ай thông minh trí hué 
lòng dạ khoan hồng, vo lượng vo bién. rồi thì chết, hồn về 
Tây-vức an nhàn coi tho. 

Bói dé má Gaudama But luân hồi 500 phen, qua iai 
dương-gian пау dáng tế độ ké tram luàa. 


== 


4° Sau nữa có ba đều phải kính, ai muốn theo đạo chi- 
thiện, thi phải giữ lấy ; ba đều ấy là уйу: Tam qui = qui 
But, qui-phap, qui-läng. 


a‘. — Kinh But chi-tön chí thánh vì lòng thương xót 
nhon-gian mà truyền Pháp vì bởi tội-tình-nhơn-gian mà 
Pháp ấy lờ mo bấy lâu. 


b). — Tuan Pháp vô cùng là của But truyền cho nhon- 
gian. 


c). — Truong lang và các vì thần thánh là người đã vô 
duong phước đức huyền-diệu. 

Bởi ấy cho nên tôi củi đâu lay But, vàng -Phap, trượug 
tăng rồi tôi xin thuật lại cho thiện nam tín nữ và con 
cháu của Bồn-đạo biết sự tích của Gaudama But và các lời 
của ngài truyền day nhon gian. 


CROSS 


CUÓN THU NHÜT 
Кё tir thwong-cô cho đến ngày 


BUT GIANG TRAN 


TRONG 
Xú: KAPILAVASTU (Ca-duy-la-viét-quoc) 
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I 
CU PHU THOUMEDA (Tu-mé-du) SU-TÍCH 


Kế lúc luân hồi lần sau rốt của Gaudama-But  bào.thai 
trong lòng Bà Maya (Tinh-diéu. tại xứ Kapilavastu (Ca-duy- 
la-việt quốc› thi lính đã được hai ngàn năm trăm ba mươi sáu 
năm chán, nhiều cơn luân hồi giáng thế. Mỗi lần luân hồi 
vậy thì hoặc đầu thai làm thü-vàt, ở khỏi dưới từng nhàn- 
quả, hoặc dáu-thai làm con người như ta, thì có nhiều điềm 
lành tỏ dấu tiền-định về căn số của ngài ngày sau là sẽ 
đầu-thai làm But mà truyền Pháp, mọi người mọi loài đều 
sẻ tôn trọng kính yêu 

Bởi vay lần đầu-thai kế dày là cách mười muôn năm, đã 
có giáng thé một lần tại xử Amarawatti, (A-ma-ra-hoat-ti! 
làm một người cự-phú rất quyền thé. 

Nhơn có nhiều của cài nén sung sướng cà đời, vui cười 
hon hở, song ngày kia Ngài mới nghi rằng: « Của cải 
muon vàn, lầu dài, val qui của ta dày là của tién-nhon ta 
lưu hạ cho ta. Vậy của cài ấy nó có can trở đừng cho cha 
me ta chết cách khốn nạn nhu ké án mày kia được chăng? 
Ôi hó! chẳng hề cần trở được, cũng nhu ta dày vậy của 
cài nào mà cần đừng cho ta chết duoc. Khi ta chết rồi thi 
họ hạ huyệt la mà chôn, cứng do. nguội tanh, nào ta có 
đem của cái gì theo được chăng ? Cái 161 da thịt näy chẳng 
dang cho ta thương xót nó, sao ta lại làm cho xác thịt ta 
nén sung sướng quà bội уйу? Ta quyết tte nay về sau 
chẳng chịu xa xí sự sóng của ta vô ich, ta sé lo lang tu 
than dáng ngày sau tiên điêu noi coi Шо. » 
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Cự phù nay dà tiróng дат như thé, va nhióu dời sau dác 
nhon quà, nén phái luân hồi mội lần sau rối làm But Cu-dam 
(Gaudama). 


` 


Suy nghi như vậy rồi ngài ben tuỏn của nhà ra ráo má 
` ` `x. ` A . Z ~ `A r 
cho án mày. rôi vào an tu noi vàng vG, thân thánh thay 
lòng thành v tốt vậy, liền såm sanh các cuộc san sàng. 


Ngài ben qui-y tho thể, mặc áo thầy tu đặt pháp-danh 
là Thoumeda (1'u-mê- đa). 


Trong lúc Thoumeda vào án-tu nơi chốn u-nhàn thì B6- 
tat Déipinkara (Đề-y-banh-ca-ra) ở trên từng thán-thánh 
mà vào đầu-thai trong lòng bà-Hoàng-hậu xử Ramawati 
(Ra-ma-hoát-ti). 


Một ngày kia But Déipinkara theo phép But-tu di cùng 
TS RE КАЕ HH P MEE ER eae an eae ^ 
xir mà xin án (phó khuyén) và truyén dao. Ngài di tói mót 

. ` , , * A `x ` A ar ` 
chó kia đường sá hư nát, liệu bề đi qua không nói, bèn 
dừng chon lại đó đợi thiên ha tu bó đường rồi sẽ di. 


Bá-tánh nghe vậy rùng rùng đến đó mà trợ lực dáp đường 
đặng cho Bụt độ-thế đi qua. Thầy chân-tu Thoumeda nghe 
tin ấy cũng đến mà đấp đường như thiên hạ, xin chia cho 
một phần đường rồi ra sức làm rất sốt sắn, khi đắp gần rồi 
thi thấy dang đầu đường But Deipinkara рибе tới, có hon 
mười muôn than-thanh theo cháu chuc, có hon hai mươi 
muôn môn đệ theo hầu hạ. 


Thoumeda có lòng sốt sẵn muốn tó dấu ra rằng minh có 
lòng thành kinh But-pháp và dao-truyén của đứng chi-tön 
bèn nằm вар xuống chó đường đấp chưa rồi mà xin But và 
các người theo hầu do bước dai lén minh ma di, But nhậm 
lòi cầu, bèn bước lên lung Thoumeda đứng dó mà bảo 
rằng : « Thoumeda! máy là đứa cự- phú, nay máy đã tho giáo, 
của cải máy cho nha-nglico rồi. khi trước máy là một đứa 


ME 222. 


kiéu-cáng, nay máy trở nén một người ta hành rất khiém- 
nhượng hơn hết. Tao tiên truyền cho máy biết ngày sau lau 
doi chirng But-phap lo mo trong long nhon-gian thi máy 
sé duoc làm But chí-tón hon hét các But. » 

Thoumeda lòng rất hàn hoan, trở vào rừng lo trau than 
luyện phước. 

Déu ấy có là cách đây bốn ngàn nim, tứ đó về sau gần 
2,000 năm, Thoumeda mới thành chánh quả, bèn đầu thai 
giảng trần (ёп là Cü-dàm-but (Gaudama) là But thiên 
ha đang thó phượng trong các chùa bày giờ dày. 


II 
XÚ CAPILAVASTU {Ca-duy-lu-riôt-quôr) 


Nhơn đứng phải truyền Pháp lấy ten là Cù-đàm-bụt 
(Gaudama: dà Juan hồi đầu-thai nhiéu kiếp hoặc làm 
thú-vật, hoặc làm người ta dáng thành Chánh-quà. hoặc 
làm thán-thánh mà trau đồi phước đức và tránh xa thế sự 
töi-tinh, hoặc làm tiêu Bồ tát dáng truyền Bul-pháp, lần sau 
rốt đầu-thai vào lòng bà Maya tại xứ Ca-duv-la-viét mà 
làm Gaudama But tron kiếp chánh-quá, kinh điền hỏi còn 
ghi tac cho ta nhớ hằng ngày. 

Nay tôi nói cho thién-nam tín-nử го dáng mà sing bái 
các diem lành trong con But giảng tran, xử Ca duy-la-viét 
ở phương nào, bà Mava là mẹ của Gaudama But là ai, 
và vi làm sao But Pháp đã đời đời lâu năm hằng chi dan 
nhon-gian mà But tế độ lại phải luân hồi lân nữa làm chỉ. 

Về phán xit Ca-duy-la-việt là chó But giáng sanh. thi toi 
xin thuật y theo lời các hién-nhon truyền lai. 

Tai xứ trung-gian kêu là Midzimadesa (Mil-di-ma-de-xa 
cách lâu đời có vua rất oai quyền cai tri hiệu là Ouka- 
karitz (U-ca-ca-rib là chúa dat Baranathi (Ba-ra na-ti). 

Bà chánh cung bing có dé lại bốn trai năm gái, vua ben 
cưới vo khác sanh được một trai them. 

Vj vua уси ba chánh cung mới пау lắm nên cho con của 
bà làm Thai tứ dóng cung. Các hoàng nam kia thấy vậy rãi 
phiên hà giàn dir, vua bèn cho triệu vào trào mà ban binh 
mã bào hiệp cùng các còng chúa mà dán binh má qua 
hướng Bắc tìm đất mới mà khai cơ dựng nghiệp. 


` . ` ` » ` , oh 
Anh em ben phụng wang га đi noi theo rừng са đường за hic nguy, 


cứ xem suo mà nhằm đường cho khói lac. 


(Trương 19). 
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Anh em bén phung mang ra di noi theo rirng cà duóng 
sa hiềm nguy, cứ xem sao mà nhắm đường cho khói lạc. 

Nhân ngày kia vào rừng sâu gặp một ông chän-tu phap- 
danh là Rathi Kapila. (Ra-ti Ca-duy-la) Các hoàng nam 
Công-chúa đều thuật việc vi sao phải bó trào mà di và 
than thở chẳng cùng thì ông chàn-tu ấy bảo rằng : « Theo 
việc minh-đức đầy nhờ đức-hạnh mà ta biết rằng: chỗ 
nầy là nơi các người nén sáng tao cơ đồ. » 

Con vua Oukakaritz tin lời ông chàn-tu nói ben lo xây 
thành dap lüy, chừng công việc hoàn tất ben dung cho ong 
chän-tu Rathi Kapila lay ten Ngai ma dät ten thành là Kapi- 
lavastu (Ca-duy-la-viét thành) 

Thanh ấy ở xa sóng Rohini chẳng bao lâm, gần chân 
nui cao là ranh ngày nay của xứ Népaul và xứ Goruek- 
pore ở về hướng Tây-bấc cách xứ Baranathi mười ngày 
đường. mà xứ Baranathi nay lại đặt tén là Bénarés Xá- 
vệ) 

Chuyện nay dà cách xa lau dòi làm, trước ngày But 
giáng sanh, có một ông Bö-lät lén là Thakiamouni 
(Thích-ca-máu-ni) là Cô But trước Gaudama But, But 
Thích-ca-máu-ni khi Ay truyền dao cho các chúa xứ Ca- 
duy-la-viét và liên truyền rằng ngày sau lâu xa trong thánh 
quốc Ca-duy-la-viel пау sẻ có But Bó-tát chí-tôn giáng trần. 

Đó sự tích xứ Kapilawastu và sự tích lời sấm truyền là 
vậy. 

Bay giờ tôi xin thuật truyện bà Maya (Tinh diệu) là me 
bul Gaudama. Tir ngày sáng tao cơ dó xứ ca-duy-la-viét cho 
đến khi but Gaudama giáng thé dà how có 80 muon ông 
vua cai trị xứ náy, y theo loi các hién-nhon truyền lai. 

Nguyên thuở йу các chúa xử náy có thói hay đến tắm 
nơi hồ cách xa châu- thành chẳng bao nhiều Tai chó ấy có 
‚АЕ hành-cung và sáng tạo thành Dewaha (De-hoa hại. 
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Thanh Bé-hoa-ha sau tro nên kinh-đô một xir mới cũng 
là một dòng tôn thất Ca-duy-la-viét cai trị là dong dói ông 
Chan-tu Rati Ca-duy-la. 

Đến sau hoàng nam Fetzana (Phé-da-na) con trai vua xứ 
Đệ-hoa-hạ cưới công chúa Yasodhara (Ra-ru-da-la) là con 
gái vua xứ Ca-day-la-việl-quốc, hai vợ chồng sanh con 
nhiều, có một nàngtên Maya (Tinh-diéu) nàng nầy sau là me 
bụt Gaudama. 

Song phải thuật cho rỏ đầu đuôi dáng thiện nam tin 
nử rỏ nguyên-do nàng Maya nầy, kiếp trước là con 
gái một ông Chân-tu kia, cha thương con lắm. Ngày no 
được cha cho nhiều mùi thơm và lắm bông huê, bèn lập 
tức đem đến mà dưng cho ông Tiên-tri tên là Wipathi, 
(Huy-ba-ti) ông Tién-tri bèn do tay trên đầu nàng mà nói 
rằng: « Trời đất còn qua mà lâu sau con sẽ làm mẹ một 
vị but chi tôn tên là Gaudama (Cir-dàm-but) > 

Bởi ấy trước khi dà có điềm ứng chi го sau but Gauda- 
ma sẽ sanh ra lai đâu và ai là me Ngai. 
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Trời đất còn qua, mà lau sau con sẽ làm me một vj but chi ton len là Gaudaina. 
(Trương 20). 
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III 
DÁM CƯỚI NÀNG MAYA 


Lâu năm trước khi nàng Maya sanh ra trong đền vua xit 
Dé-hoa-ha thi vua nước Ca-duy-la-viét có sanh duoc một 
hoàng nam đặt tên là Suddhodana (Đồ-đầu-ra). 

Ching Bó-dáu-ra dà nén tám tuôi thì vua cha là Thiaha- 
nou (Cha-ha-nu) cho viện tám quan thiên văn có danh cà 
xứ và đến xứ Bénarès (Xá-vé) mà dạy tám ông ấy dần 
binh mà đem đồ quí báu theo mà di tìm kiếm một cóng- 
chúa dáng mà cuói cho Thái-tữ Dó-dáu-ra. 

Chư thién-ván-gia di dà hén lâu lại thành nầy qua thành 
khác, xem sao mà đoán quẻ nhiều phen song tầm chưa 
đặng dâu hiền. 


Ngày kia khi đi gân đến thành Bé-hoa-ha xem sao thì 
thấy có ứng điềm lành rằng hầu tầm được dàu hiền dáng 
cưới cho Đông-cung xứ Ca-duy-la-việt. 

Trong cơn rứa chừ nàng Maya hởi còn ấu xung, ra khỏi 
chàu-tbành vào vườn yém mát mà ngoạn cảnh, vườn ấy ở 
trên một cai gò kia, dưới chon có suối chảy nước trong. 
Trong vườn ấy kỳ huê dị thảo duynh thiên, hương vi bay thom 
nuc mui. Cac vi Thiên-văn trước khi vào thành Dé-hoa-ha 
thì dừng chon nghỉ tại dó, bèn thấy công chúa Maya dang 
đứng giữa các chi em bạn, thay thay đều có sắc mà một mình 
cóng-chúa Maya nhan sắc trói xa như mặt tráng mà sáng 
hon các vì tinh-tú vậy. Tuyệt sắc giai nhon mà lại có 
duyén làm cho ông Thiên~văn chủ đoàn mới vừa hà miệng 
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ma hói bén lanh minh ma chét giát. Сас chi em ban gái 
của Cóng-chúa Maya bèn chay múc nước trong Ашот suối 
dem lên vỗ trang mà cứu cấp. Khi tỉnh lại ông ấy bèn xin 
công-chúa nhậm của qui báu và đành lòng làm Công-chúa 
xứ Ca-duy-la-việt. 

Cóng-chúa Maya bèn dap lại rằng :còn tùng quyền me 
cha rất yêu dấu. 

Các Thiên-văn bèn vào thành mà cầu hôn nơi vua cha. 

Vua cha liền hia hôn bèn sai sir đem trao của lễ-vật rất 
trong thì cách it lâu vua Thiahanou và Đông-cung Thái-tử 
Dó-dáu-ra dàn binh mã than hành kinh quà Bé-hoa ha 
thành. | 

Vua Bé-hoa-ha đã có sấm sẵn hành-cung tiếp rước 
Thông gia vào ở đó. Trong khi tại trung điện các cuộc lễ 
cưới don dep an bài thi Thải-tử Đồ đầu-ra bước tới trước 
mặt công-chủa Maya đi ngoạn cảnh huê viên mới về. 

Thái tử Đầu đồ-ra gát tay lén bàn thờ, kế lién cóng-chüa 
cũng gác tay lên đó, hai đàng giao thủ xong rồi bèn day 
lại mà cho ba-lanh hay rằng hai dàng đã đẹp duyén cang lệ. 
- Tite thi don nhạc са xang, tièu thiều nhịp trôi. Ngoài dân 
thiên hạ ăn chơi vui mừng hon hó. Cách ít ngày cũng bày 
lễ val mà đưa dâu về bên thành Ca-duy-la-việt. 

Vo chồng thuận hóa vui vẽ nhau. Ngày lại tháng qua 
chẳng khói mấy thu vua Thiahanou thăng hà hồn về coi 
thành thần vi đã được thành chánh quà, Dó-dáu-ra Кё vi 
cho cha ma tri thé, thi cóng-chüa duoc phong chánh-cung 
Hoàng-hàu. 

Khi nay dày thi But chi-tón moi vào dáu thai trong long 
bà Maya. 
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IV 


BUT CHÍ TON Ô CHON THAN THÁNH 
TUONG GAM 


Từ khi ông Deipinkara nói lời sam cùng thầy chàn-tu Thou- 
meda rằng ngày sau sé thành Bul, thi từ đó vé sau đã lau 
đời Thoumeda làm mười đều phước-dức (thập-phước), làm 
ba việc to (tam đức), cùng là giữ nim đều tü-bö, (ngũ 
tuyệt mới Фано tới từng thứ tir là chón Than-thanh hưỡng 
chàn-phuoóc. 

Song tôi phải giải nghĩa cho ai nấy đều biết mười đều 
phước~dức là gì. năm đều từ bó là gi, ba việc to là gi. 

Mười đều phước đức là : khoan-dai, tuán-pháp, án-lu, 
hiền-trí, àn-cán, häo-täm, nhän-nai, chan-that, dai-dó, bất- 
quan. 

Năm deu từ bo la: từ con cai, từ cha me, từ vo thiếp, từ 
спа cai, và Lir tanh mang minh. 

Ba việc Lo là: giúp dò bà-con. phụng-cấp chu-láng, va 
có lòng thuong xót mdi người, 

Ong Thoumeda khi Ay ở từng thứ tw la chốn thần-thánh 
trong lúc Bà Maya gà cho Thái-tử Suddhodana (B6-dâu ra) 
‘tire vi làm vua xứ Kapilavastu (Ca-duy-la-viet-quöc). 

Thinh linh có tiếng dồn vang cà trug Thán-thánh ràng 
có Bó-tát, it lâu sé ha trần, các Thân-thánh cùng nhau 
đến viếng ông Thoumeda mà xin day cho biết Bó-tát nào 
giáng-Lhé, 
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Thi ông Thoumeda đáp rằng là ngài duoc xuống Duong- 
gian, boi ấy chư Bó-tát ở các từng trên cùng là triệu ức 
thần-thánh chạy đến mà chào mừng khong khen Bö-tät 
giáng-thé. 

But Như-lai xin chư Bó-tát và các Than-thanh lui chon 
cho ngài tưởng gầm về cách thức giảng trần mà tế độ 
thiên ha tram luân. 


Những viéc Ngài tưởng gầm la: 
Ngày nào But nên giảng thé? 
Giáng thể tại xứ nào ? 

Trong dòng giống dân nào ? 
Chọn ai làm me? 

Thì ngài định như váy: 


1? Trước khi But giáng trần thì phải ứng ba điềm lành 
có tiếng rộn ràng động trời vang đất. Điềm thứ nhứt ứng 
trong hạn 10 muôn năm, điềm thứ nhì trong hạn ngàn 
năm, điềm thứ ba trong hạn trăm năm, trước khi Bụt hạ 
trần. 

Nhân cách 100 năm nay có việc cữ-động rúng đất : ấy 
là điềm thi giờ dà den! 

2" Bụt giáng-thế bèn ngảnh mắt xem Bốn chàu và hai 
ngàn cùlao nhỏ là cà hoàn-cáu thì ngài thấy châu Dza~ 
pouliba (Da-bu-li-ba) ở hướng nam là phương Bụt phải 
hạ trần tại đó. Trong phương ấy có xứ Ca-duy-la-viét vua , 
Suddhodana (Đồ-đầu-ra) cai tri. 


3° — Ngài nghĩ rằng But là một đứng trọn lành hơn hết 

r no. 2 . эх . ` <. e 
các loài, chang lẻ di giáng sanh noi nhà thương mãi, cũng 
khong lẻ giáng sanh noi nhà phước-đức, mà phải giáng 
sanh noi nhà Yương-tướng mà thói. 
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4° — Còn người don bà dang mặt làm me But thi phải có 
luân hói ngàn kiép ma tu luyén cho thành chanh quà tuân 
Pháp moi được. Người don bà vay ở đâu có? Tức thi But 
liền thấy là bà Cóng-chüa Maya. hoàng hậu nước Ca-duy- 
la-việt, ngài bèn quyết dinh rằng: « Bà näy sẽ làm me la và 
tuân Pháp day hề sanh ta ra bay ngày thì phái bang. » 

Đó là các lời tưởng-gầm của But giáng sanh trong lúc 
còn 6 nơi từng Thán-thánh và cũng một khi ấy Cóng-chúa 
Maya gà cho Vua Dó-dáu ra mà làm Hoàng-hậu xứ Ca-duy- 
la-việt. 


T 
BUT LUAN HON DAU THAI 


Ba-tanh xứ Kapilavastu (Ca-duy-la-viel quốc lúc no dang an 
vía vi tinh-tà Outharathan, ca xử đều hàn hoan khoái lac. 

Song Bà Hoang-Hau Maya khong dự cuộc ăn choi nay. 

Bay ngày trước khi mặt trăng ló ra trên trời tròn tria là 
lúc mặt trời chết, thi Ba Hoang han eir ótrong Thánh-điện 
dàng hoa vong huong. 

Đến lúc trăng tròn thì linh bà thức dày sớm, (Ат nước 
thơm rồi bước га ngo món den vua mà bố thí nhiéu của 
cải cho kẻ nghèo nàn, 

Doan Linh-Bà mặc áo đại trào, dùng рта xong rồi thì 
tụng kinh niệm but, kế về thàm-cung, để áo xiêm vậy lên 
long sàng mà an giấc điệp. 

Mot chập Linh-Ba năm chiêm bao thấy nhu vay: Thay 
bốn tướng Dai-thinh ао mao dang hoàng, mặt mùi khói 
ngô cao hon ngitoi pham nhon, vào thâm cung là not Linh- 
Bà dang an giấc, áp lai pho Linh-Ba và long-sang dem thẳng 
lén chói núi Himawonta ma nay ta lai kêu la Himalaya 
(Ht- mà lap-son) trong một nháy lien loi. 

khi den noi các tướng ben dé Ba xuóng Iren một cái 
thach-ban bề dai 60 muôn thước tay; dá ấu toàn са ап thứ 
ngọc bau choi loa rực го, аа mau sắc nhw may 101 Iren trot; 
Hóng-ngoc, da-minh-cháu wen lon vöi dam-hoang ngọc va 
ngoc-bich trong xanh nh nước bien sdu cũng là ngoc-kim- 
cang chiếu ánh to lớn hon các chia mieu vie Bénarès Ná-ve). 

Va trên sản ngọc йу có mot cay có-Lho сао 7 muôn thước, 
lé vàng xanh, hué trang tự bóng hue to nhu tinh-lu, các 
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tướng ben dam long sang va Linh Bà, та dé dưới góc сау 
có-tho (y. 

Có bón nit-licong là vo bón tướng kia vom toi gân Linh- 
Ba, do dày mó cách diéu dang ma pho đến hồ Anawadat 
(A-na-hoa-dat) mau le шие nhau, dem Linh-Ba tam vào nước 
quí trong hồ ау, rồi pho Linh Ва vé long-sang dà có lót bóng 
hué hai trong vwon các Thần thánh. 

Thi Linh-Ba ngồi Iren long sàng та nghi ngoi khoái lạc 
má chờ Đứng Nlur-lai tới, ngang ben chó Linh Ba ngòi giữa 
các ke hầu ha, thi có một hon nti rất sum sé sáng loa dang 
moc lén, thay trên chói núi có But Nhu-Lai hiện hinh voi 
irang qua lai. 

Cách mot chap thay voi trắng và rong và theo hong núi 
та xuống den gần Linh-Ba, voi có ngậm bong hue tráng, 
tiếng rong nghe xa triệu ức Чат đường. 


Khi di gần tot пас thang chót chô Linh Ba Maya dang 
ngồi nghi thi voi trắng day mal qua Hướng Bac, Nam, dong, 
Tay ma róng mọi liéng sau rối, rồi lai gần Long-sang lay vot 
khai hong ben hữu Linh-Ba ma chun vào long. э 


Diem mộng-ứng của Linh-Bà như thế. i inh-Ba lay lam 
loai chi hàn hoan ben thuật diem mong-trng cho vua Dó: 
däu-ra biết thi vua liền cho doi sáu mươi bốn ông chän-tu 
rát có danh trong xi vào dén, bày càc lé vàt doàng hoàng 
cho chư sư-tăng bàn mong: có sam gạo rang no, trai сау 
cẩm, hoa thom rãi khắp dưới đất dày như lót пет. 

Tại chó 64 ông chàn-tu ngồi thì có bày 16 val cùng mo- 
trừu, sữa-bò, mát-ong, đựng trong chen vàng cần ngọc: 

Khi chu su-ing ăn uống xong rồi thi vua thuật lại điềm 
ứng mộng của Linh-Bà và xin chứ su-láng giải móng. са 
thay đều tau: < Nin Be ha hay han hoan trong lòng, Linh-ba 
thọ thai hoang-nam, sau khón lớn hoặc sẽ truyền Pháp mà 


— 98 — 


qui phuc cà nhon gian, hoặc bó chó pham trần ma vào no. 
thanh tinh и nhàn Gn tu truyền Pháp, ai ai đều tuân giữ 
noi theo. Muón tau Bé-ha, con Linh-Bà Maya sau thành Bui 
chí tôn: » 


Chư su-táng giải mộng như thế, nay But Như-lai đầu thai 
là đều thiên hạ biết rồi, nên có điềm lành ứng hiện hiệp lý 
với lời bàn chiêm bao của chư su-täng có ba mươi hai 
điềm lành ứng nhau một lược : yến sáng vô song chói loa 
bao phü trái đất,kẻ duiliên sáng mat, người điếc biết nghe, 
đứa câm biết nói, qué trệt bèn di dáng lành lẻ như xưa, 
tù tội khỏi gông xiéng, khóc mừng hớn hở, lửa địa-ngục 
nguội tanh; muôn loài cầm thú trong rừng trên núi cả tiếng 
tung hô, còn loài người thi đều thuận huề thay thay đều 
hảo tâm hưởng cuộc thăng bình. 

Và từ ngày ấy, bốn tướng ở từng trên cầm gươm lòa 
đêm ngày canh giữ cung Bà Hoàng Hậu Maya luôn. 

Linh-Ba long dạ thơ thói, trí hóa hân hoan, cùng thế-nữ 
lo sấm sanh chăn tả cho con. 

But Như-lai ở trong lòng mẹ cũng như sợi chi tơ xó 
‚chuöi trân châu, còn lòng Linh-bà như đền thờ quí trọng vậy. 

Kha tỉ Linh-bà trong lúc cuu mang But Nhu-lai cũng như 
trong con minh bang bình dâu đầy mà sợ tràn vậy, dem 
ngày hằng hết lòng lo lắng dưỡng thai, chẳng chút sai 
ngoa, rất nên kỷ lưỡng. 
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V I 
BUT NHƯ LAI XUẤT THÉ 


Khi cận ky man nguyệt khai hué thi Bà Hoàng-Hàu 
Maya mới xin Phép vua vé xý Dé-hoa-ha mà thăm viếng 
thung huyén. 

Vua lién y nhu loi nguyén và muón cho Linh-Bà trong 
khi di duóng dirng mét mói, vua bén day các quan coi cho 
quân theo doc đường tir Ca-duy-la-viét qua đến Dé-hoa-ha 
đi lượm hết soi san chóng gai, còn hai bên lề đường thi 
trồng chuối có tàu lớn sum sê che mát. Xa xa lại dự bị 
một lu nước trong. Có sắm một cái ngai bằng vàng chạm 
tró rất khéo đề Lịnh-Bà ngồi trên, có binh mà theo đưa 
đón rất đông, cà thày mặc đồng giáp bằng vàng. 

Trong ngày trăng mới mọc lưỡi liém thi Linh-Bà thượng 
trình. 

Duy dọc đường từ Ca-duy-la-viét qua cho đến Dé-hoa- 
hạ thì hai bên có rừng to trồng đầy những cây cam, khi 
Linh-Ba đi gần vào rừng thì trên môi cây cấm các nụ đều 
nở năm bông hué tráng như tuyết, rất 401 thơm tho, có 
muôn vạn loài chim bởi từng trên Thän-thänh bay đến 
mà ca xang, cà muôn vạn có cây sông núi coi tuóng hón 
hở dường như biết điềm lành hầu đến. 

Lịnh-Bà thấy cây cấm tró bông huệ trắng, bèn dạy khai 
đường vào rừng mà hải bóng, các quan có dọn sẵn mot 
cái giường tạm tại gốc cây cho Linh-Dà và Hoàng-Mụi 
Padrapati (Bà-đà-ra-bà-ti) ngồi tay tá choàn có em, voi 
tay hiru hái huê. 
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Tức thi nhành cây cám tự nhiền củi ngọn xuống đến 
gần tay Linh-Dà, các cây khác cũng cúi đầu về phía Ba 
ngồi đường như may vóc khi ho lửa mà uón cong vậy. 

Binh-linh thấy Ba-tanh theo coi dong ben dep dang ra xa, 
lấy màng bao phủ chó Ba dang ngồi, trong khi Bà đứng day 
mà xem bóng thì lúc ấy But Nhu-lai xuất thé. 

Có bón Bó-lát dem vóng vàng đến mà phó Ngài trình 
cho Bà xem và nói rằng: « Muôn tàu Linh-Bà hay han 
hoan kh ^i lac, Bà hay xem con quí trong bởi lòng Bà má 
га. 

Đoạn giao ngài lại cho bón tướng Thán-thánh, bốn 
tướng йу bèn giao ngài lại cho Ba-tanh nhon gian đem ngài 
đề ngự nơi một bức vải trắng rộng, 

Song thiên ha lấy làm la, thinh linh ngài vet tay các 
người hầu phó ngài mà đứng dậy, ngỏ tử hướng Đông, Tây, 
Nam, Bắc, thì kiếp quà khú và kiếp hậu lai bèn cà bày tỏ 
trước mặt ngài thì ngài liền ho lớn lén rằng: « Ta ha 
trần lần näy sau rốt mà thal la là ding chi-tôn: Thiên- 
thượng dia hạ duy ngã dóc tôn!» 

Khi But Như-lai ngài phan vậy thi cà các từng trời chu 
Bó-tát, chu thần chư thánh đều ca xang cung tụng vang 
vay: Đứng chí-lôn mot hạ trần, thiệt là chi-dai chi-tön ! 
nào ai sánh kip, nào ai bằng ngài! » 

Trong lúc ấy ba-muoi-hai điềm lành ứng hiện trong lúc 
But đầu thai trong lòng me, thi trong lúc nầy có ba mươi 
hai điềm cũng ứng hiện mà khong khen lúc ngài xuất thế, 

Lai trong cơn ngài xuất thế, thì có sanh ra một lượt mà 
ở chốn khác một nàng giai nhơn tén là Yasodhara (Ra- 
ru-dà-la sau làm vợ ngài, một chàng Ananda (At-nan) sau 
‘Ja D6-dé của ngài và con ngựa Kantaka. — Cũng trong con 
ấy noi rừng sâu Uruwel (U-ru-hue-la) dưới đất có tró 
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lèn một cây Bodhi (B6-dé), dáng sau But Nhu-lai ngôi dưới 
gốc tưởng gầm nén But mà truyền Pháp cho nhon-gian. 

Linh-Bà cùng con khi trở về Ca-duy la-viet thi có các Bó- 
tat Thánh-Phần theo hau má са xang tán tung, khi về 
đến đền thi Linh Bà trinh con cho vua Dó-dáu.ra xem, vua 
ben đứng dày kính chào rồi củi lay Bul Như-lai. 


Quyện nhứt Chung 


Nin coi qua quyen nhi cho ro viéc. 
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